Biểu 03/TKTH-KHCN-ĐP
SỐ VIÊN CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


Đơn vị tính: Người
	 
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo ngạch bậc viên chức KH&CN

	
	
	
	Ngạch nghiên cứu viên
	Ngạch kỹ sư
	Kỹ thuật viên

	
	
	
	Nghiên cứu viên 
	Nghiên cứu viên chính 
	Nghiên cứu viên cao cấp 
	Kỹ sư 
	Kỹ sư chính
	Kỹ sư cao cấp 
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	TỔNG SỐ
	01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó số Nữ
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo loại hình tổ chức 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Cơ quan quản lý nhà nước 
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Tổ chức nghiên cứu và phát triển 
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Trường đại học, cao đẳng, học viện
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Tổ chức dịch vụ KH&CN 
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


